
Bản cập nhật tháng 08/2019 

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ - Mã ngành 7510203 

2[1.1.2]

Tiếng Anh 1

GS19001

2[1.1.2]

Tiếng Anh 2

GS19002

2[1.1.2]

Tiếng Anh 3

GS19003

2[1.1.2]

Tiếng Anh 4

GS19004

3[3.0.6]

Triết học Mác - 
Lênin

GS79005

2[2.0.4]

Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

GS79006

2[2.0.4]

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

GS79007

2[2.0.4]

Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam

GS79008

2[2.0.4]

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

GS79009

3[2.1.6]

Pháp luật Việt Nam 
đại cương

GS29001

2[0.2.2]

Thực tập tốt nghiệp

ME03151

5[0.5.5]

Đồ án/Khóa luận tốt 
nghiệp

ME03153

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6 HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8

Kiến thức Giáo dục chuyên biệt

Kiến thức Giáo dục đại cương

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CƠ SỞ

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - CHUYÊN NGÀNH

QUY ƯỚC KÝ HIỆU

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp - TỐT NGHIỆP

Môn học tiên quyết

Môn học trước

Môn học song hành

Môn học sau

Môn học sau

Môn học song hành

Nhóm môn học tự chọn thuộc các khối kiến thức.

2[2.0.4]

Môn học tự chọn 
1_KHXHNV

GS09010

4[3.1.8]

Toán A1 (Hàm 1 
biến, chuỗi)

GS33001

4[3.1.8]

Toán A2 (Hàm nhiều 
biến, giải tích vec 

tơ)

GS33002

3[2.1.6]

Toán A3 (Đại số 
tuyến tính)

GS33003

3[2.1.6]

Vẽ kỹ thuật (CDT)

ME09001

3[2.1.6]

Hóa đại cương

GS69001

3[2.1.6]

Vật lý 1

GS43001

1[0.1.1]

Thí nghiệm Vật 
lý_Phần 1

GS49004

2[2.0.4]

Tin học đại cương

GS59001

2[0.2.3]

Thực hành Tin học 
đại cương

GS59002

4[3.1.8]

Vật lý 2

GS43002

1[0.1.1]

Thí nghiệm Vật 
lý_Phần 2

GS49005

2[2.0.4]

Cơ ứng dụng 1

ME09002

3[2.1.6]

Giải tích 
mạch điện

ME03001

2[2.0.4]

Cơ ứng dụng 2

ME09003

2[2.0.4]

Điện tử 1

ME03002

1[0.1.1]

Thực tập Điện 
- Điện tử

ME03005

2[2.0.4]

Vật liệu và xử lý

ME09005

3[2.1.6]

Máy điện

ME03004

0[6.3.16]

Giáo dục quốc 
phòng (ĐH)

MI03002

2[1.1.2]

Nhập môn công tác 
kỹ sư

ME03006

2[2.0.4]

Công nghệ thủy lực

ME09006

3[2.1.6]

Điện tử 2

ME03007

3[2.1.6]

Cung cấp điện

ME03009

3[2.1.6]

Truyền động điện

ME03010

2[2.0.4]

Công nghệ khí nén

ME09008

1[0.1.1]

Thí nghiệm Điện tử 
1 & 2

ME03015

2[2.0.4]

Kỹ thuật số

ME03013

2[1.1.2]

Tiếng Anh chuyên 
ngành

ME03016

2[2.0.4]

Kỹ thuật nhiệt

ME09010

2[2.0.4]

Môi trường công 
nghiệp và An toàn 

lao động

ME03014

2[2.0.4]

Vi xử lý và vi điều 
khiển

ME03017

3[2.1.6]

Điện tử công suất

ME09009

1[0.1.1]

Thí nghiệm Công 
nghệ thủy lực

ME09011

1[0.1.1]

Thí nghiệm Truyền 
động điện

ME03018

1[0.1.1]

Thí nghiệm Vi xử lý 
và vi điều khiển

ME03026

1[0.1.1]

Thí nghiệm Điện tử 
công suất

ME03025

1[0.1.1]

Thí nghiệm Kỹ thuật 
số

ME03021

1[0.1.1]

Thí nghiệm Công 
nghệ khí nén

ME09013

2[2.0.4]

Cơ sở công 
nghệ chế tạo 

máy

ME03019

2[2.0.4]

Đo lường công 
nghiệp

ME03020

3[2.1.6]

Quản lý sản xuất

ME03023

2[2.0.4]

Robot công nghiệp

ME03024

4[3.1.8]

Truyền động cơ khí

ME09004

1[0.1.1]

Thí nghiệm Truyền 
động cơ khí

ME09007

1[0.1.1]

Đồ án Truyền động 
cơ khí

ME03012

2[2.0.4]

Kỹ thuật đo lường 
cơ khí

ME03003

1[0.1.1]

Thí nghiệm Kỹ thuật 
đo lường cơ khí

ME03008

2[2.0.4]

Điều khiển tự động

ME03011

2[0.2.2]

Thực tập Cơ khí

ME09014

2[2.0.4]

PLC

ME09012

1[0.1.1]

Thí nghiệm PLC

ME03022

2[2.0.4]

Công nghệ chế tạo 
máy

ME09016

1[0.1.1]

Đồ án Công nghệ 
chế tạo máy

ME03027

3[2.1.6]

Công nghệ CAD/
CAM/CNC

ME09015

1[0.1.1]

Thực hành CNC

ME09017

1[0.1.1]

Thí nghiệm 
Cơ điện tử

ME03031

2[2.0.4]

Môn học tự chọn 
1_Chuyên ngành

ME03028

2[2.0.4]

Môn học tự chọn 
2_Chuyên ngành

ME03029

2[2.0.4]

Môn học tự chọn 
3_Chuyên ngành

ME03030

2[2.0.4]

Môn học tự chọn 
4_Chuyên ngành

ME03032

DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Môn học tự chọn 1 – Khoa học xã hội nhân văn (chọn 1 môn học)
GS09011 KHXHNV_Đại cương văn hóa Việt Nam
GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp
GS09013 KHXHNV_Phương pháp luận sáng tạo
Môn học tự chọn - chuyên ngành (chọn 4 môn học)
ME03033 Bảo trì công nghiệp
ME03034 Hàm phức - Toán tử
ME03035 Kỹ thuật điều khiển tự động
ME03036 Mạng công nghiệp
ME03037 Matlab và ứng dụng
ME03038 Phương pháp tính
ME03039 Quản trị chất lượng và thương hiệu
ME03040 Tin học chuyên ngành
ME03041 Trang bị điện trong máy công nghiệp
ME03042 Văn hóa doanh nghiệp

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 4

GS93004

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 1

GS99001

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 2

GS99002

0[0.1.1]

Giáo dục thể chất 3

GS93003

 


